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	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Hoàn cảnh gia đình

	1
	Trần Thị Diệu Oanh
	2000
	La Khê, Hương Vinh, Hương Trà

01689934382
	Cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện cháu đang học lớp 10 và ở với dì ruột hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

	2
	Trần Thị Thúy Vi
	2002
	Tổ 12, Hương Văn, Hương Trà

0988870691
	Gia đình thuộc hộ nghèo, cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện đang học lớp 8, sống cùng với 2 chị gái

	3
	Dương Xuân Ngọc Phong
	2001
	Giáp Tây, Hương Toàn,  Hương Trà

016390313656
	Gia đình hộ cận nghèo, bố khuyết tật chân, mẹ thoái hóa cột sống không lao động được. Hiện cháu đang học lớp 9.

	4
	Trần Thị Thảo Nhi

	2001

	Phước Hưng, Lộc Thuỷ, Phú Lộc

01658676191
	Gia đình hộ nghèo, không có bố, mẹ mắc bệnh tâm thần, nhà xuống cấp trầm trọng, hiện em đang học lớp 9.

	5
	Nguyễn Thị Ny

	2003

	Phước An, Lộc Tiến, Phú Lộc

0542477957
	Không có bố, mẹ mất sớm,  hiện cháu đang học lớp 7, hai anh em sống với ông bà ngoại già yếu thuộc hộ nghèo.

	6
	Nguyễn Văn Minh Hoàng


	2014


	Thôn 1, Hương Hữu, Nam Đông


	Mồ côi cha, mẹ bị bệnh tâm thần, hiện nay cháu còn nhỏ được ông bà ngoại nuôi dưỡng, Gia đình thuộc hộ nghèo

	7
	Vương Thanh Gióng
	2005
	Ư Rang, Hương Hữu, Nam Đông
	Mồ côi cha, mẹ bị câm điếc hiện cháu đang học lớp 5 và sống cùng bà ngoại gia đình thuộc hộ nghèo.

	8

	Nguyễn Gặp


	2007


	Phú Mậu, Hương Phú, Nam Đông

01633425830
	Gia đình thuộc hộ nghèo. Hoàn cảnh rất khó khăn không có điều kiện để làm nhà và đang mượn nhà họ để ở tạm.

	9
	Ngô Tân Bình
	2008
	Thôn 13, Thủy Châu, Hương Thủy

01664851435
	Gia đình có 4 anh chị em, cháu đang học lớp 1 không may mắc bị ung thư máu, gia đình rất khó khăn

	10
	Huỳnh Ngọc Hà Vy


	2006


	Tổ 13, Phú Bài, Hương Thủy

01688164140
	Gia đình hộ nghèo, ba bị tai nạn chấn thương sọ não, mẹ không có việc làm ổn định. Hiện cháu đang học lớp 4

	11
	Lê Thị Yến Nhi


	2008


	Thôn 8b, Thủy Phù, Hương Thủy

01697222159
	Gia đình hộ nghèo, ba mẹ là người khuyết tật, hiện cháu đang học lớp 2 nhờ ông bà nội chu cấp

	12
	Trương Thị Tâm Như
	2006
	64/271 Nguyễn Chí Thanh, Tp Huế
	Không có ba, mẹ đi bán vé số sức khỏe không ổn định. Hiện 2 mẹ con ở nhờ nhà bà ngoại. Gia đình hộ nghèo.

	13
	Lê Thị Anh Thư
	2002
	65 Tôn Quang Phiệt, Tp Huế

0948539655
	Gia đình thuộc hộ nghèo. Ba mất, mẹ bỏ đi lấy chông xa, 2 chị em sống nhờ bà nội đã già yếu. Hiện cháu học lớp 8

	14
	Phan Minh Tài
	2006
	142 Trần Quốc Toản, Tp Huế

0914077772
	Mồ côi cả cha lẫn mẹ, 2 anh em ở với bà nội, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cháu hiện đang học lớp 4

	15
	Triệu Thị Thanh Vân
	2001
	400 Lê Duẫn, Phú Thuận, Tp Huế

01229583631
	Gia đình thuộc hộ nghèo. Mồ côi Cha, mẹ hay đau ốm, hiện cháu đang học lớp 9

	16
	Hồ Đắc Phương Anh
	2007
	61 Tôn Thất Thiệp, Tp Huế
	Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Cháu ở với ông bà nội đã già yếu, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Hiện cháu đang học lớp 3

	17
	Nguyễn Thị Châu Hồng
	2001
	Thôn 6, Vinh Giang, Phú Vang

0982133911
	Gia đình hộ nghèo, mẹ bị tâm thần nặng, ba bị thần kinh thật vật nặng mức sức lao, gia đình động anh em  đông đều bỏ học giỡ chừng, riêng cháu đang học lớp 8

	18
	Phạm Thị Mỹ Nhung
	2000
	Cụm 1, xã Vinh An, huyện Phú Vang

0972711426 ( hàng xóm)
	Không có cha, mẹ chết từ lúc nhỏ hiện đang sống với bà ngoại ngoại ngoài 80 tuổi không còn sức lao động. Cháu đang học lớp 10 gia đình thật sự khó khăn

	19
	Lê Quân
	2007
	Cụm 5, Hà Úc, Phú Vang

01667129710
	Gia đình thuộc hộ nghèo, Gia đình có 3 anh em, bố mất sớm mẹ phải nuôi ba anh em, phải lo học hành gia đình rất khó khăn. Hiện cháu đang học lớp 3

	20
	Trần Thị Thu Thủy
	2002
	Thôn 3, Vinh Thanh, Phú Vang

0987358449
	Gia đình thuộc hộ nghèo. Trong nhà gồm 1 mẹ và 5 anh em đang tuổi ăn học, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hiện cháu đang học lớp 8

	21
	Phạm Thị Kiều Nhi
	2009
	Đội 5, Thủy Lập, Quảng Lợi, Quảng Điền

01688667238
	Mồ côi cả cha lần mẹ hiện đang ở với bà ngoại 85 già yếu không thể nuôi cháu được. Hiện cháu đang học lớp 1 gia đình hiện rất khó khăn.

	22
	Văn Đình Quang
	2003
	Lại Trung, Quang Vinh, Quảng Điền

01655322315
	Bố mất sớm, hiện mẹ phải nuôi 3 anh em và ông bà nội đã già yếu. Hiện cháu đang học lớp 7, gia đình rất khó khăn

	23
	Lê Thị Quỳnh Nhi
	2003
	Thị Trấn Sịa, huyện Quảng Điền

0979374769
	Gia đình thuộc hộ nghèo. Không có bố, Mẹ là người tàn tật chân bị teo cơ không làm được gì nhưng phải nuôi 2 anh em đang tuổi ăn học,. Hiện Cháu đang học lớp 7.
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